
Biểu số: 17/GNN-2025

Khổ biểu: 29,7x21cm

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 - Thành phần 

gia đình

 - Trình độ 

văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân
 - Thành phần 

bản thân
 - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD  - Sức khỏe đạt loại

Phạm Văn Chẩn Nông Làng Xi 1, Ba Tô Nông 11/12 Phạm Văn Húa, 1982, Nông

Phạm Văn Chẩn Làng Xi 1, Ba Tô Phụ thuộc Không Phạm Thị Túp, 1982, Nông

29/11/2007 Hrê

051207012975 Không

Phạm Văn Mênh Nông Làng Xi 1, Ba Tô Nông 12/12 Phạm Văn Dê, 1985, Nông

Phạm Văn Mênh Làng Xi 1, Ba Tô Phụ thuộc Không Phạm Thị Sênh, 1986, Nông

23/3/2006 Hrê

051206001523 Không

Phạm Văn Từng Nông Mang Lùng 2, Ba Tô Nông 12/12 Phạm Văn Thái, 1982, Nông

Phạm Văn Từng Mang Lùng 2, Ba Tô Phụ thuộc Không Phạm Thị Hói, 1983, Nông

21/9/2007 Hrê

051207020546 Không

Phạm Văn Vẽ Nông Mô Lang, Ba Tô Nông 12/12 Phạm Văn Thẻo, 1985, Nông

Phạm Văn Vẽ Mô Lang, Ba Tô Phụ thuộc Không Phạm Thị Sinh, 1990, Nông

6/12/2006 Hrê

051206001567 Không

Phạm Văn Ngân Nông Vả Lế, Ba Tô Nông 12/12 Phạm Văn Mơn, 1981, Nông

Phạm Văn Ngân Vả Lế, Ba Tô Phụ thuộc Không Phạm Thị Thách, 1985, Nông

19/6/2006 Hrê
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051206002123 Không
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Ghi chú




